
Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định)
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SỐ 

TIẾT
PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN1452 English Skill 3 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 2, 

sáng thứ 4

Năm 1 5 Charles Hickcox Pool (16)
21DMT học từ 

ngày 03/11/2022

Năm 6 4 Charles Hickcox Pool (16)
21DPM học từ 

ngày 24/11/2022

ThS. Đặng Văn Thành Nhân (LT) Hai 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

ThS. Đặng Văn Thành Nhân (TH) Ba 6 4 Phòng thực hành CNTT cơ sở Đông A (L5, 18) 
Từ ngày 

25/10/2022

4 2BUS11440
Xác suất thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) TS. Lê Thị Thiên Hương Ba 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

TS. Trương Hải Bằng (LT) Tư 6 4 Conference Hall (L5, 8C)

KS. Trần Hàm Dương (TH) Năm 6 4 Phòng thực hành CNTT cơ sở Đông A (L5, 18) 
Từ ngày 

29/09/2022

PGS.TS. Trần Công Hùng (LT) Năm 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

ThS. Nguyễn Thắng (TH) Tư 6 4 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16)
Từ ngày 

09/11/2022

7 2GEN0013
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism
2 (2;0) TS. Phạm Quốc Hương Sáu 1 5 Aristotle Hall (L5, 8C)

2CTS1421
Hệ điều hành

Operating Systems
3 (2;1)

2CTS2475
Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 

Algorithms & Data Structures

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 14  (2021 - 2025)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 

1. Thời gian học: Từ ngày 14/09/2022 - 24/12/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 26/12/2022 - 13/01/2023

3. Giờ học:

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

Chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm

6 2CTS2477
Kiến trúc máy tính

Computer Architecture
3 (2;1)

Lớp: 21DMT, 21DPM

3 (2;1)

3

5

2 2GEN002SWI
Giáo dục thể chất 3 - Bơi lội

Physical Education 3
1 (0;1) ThS. Phạm Phi Hổ



Sáu 1 5 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16)
21DMT học từ 

18/11/2022

Bảy 6 4 Phòng thực hành CNTT cơ sở Đông A (L5, 18) 21DPM học

1 2LAN1452 English Skill 3 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 2, 

sáng thứ 4

2 2GEN002SWI
Giáo dục thể chất 3 - Bơi lội

Physical Education 3
1 (0;1) ThS. Phạm Phi Hổ Sáu 6 4 Charles Hickcox Pool (16)

Từ ngày 

23/09/2022

ThS. Đặng Văn Thành Nhân (LT) Hai 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

ThS. Đặng Văn Thành Nhân (TH) Hai 1 5 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16)
Từ ngày 

31/10/2022

4 2BUS11440
Xác suất thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) TS. Lê Thị Thiên Hương Ba 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

TS. Trương Hải Bằng (LT) Tư 6 4 Conference Hall (L5, 8C)

KS. Trần Hàm Dương (TH) Ba 6 4 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16)
Từ ngày 

27/09/2022

PGS.TS. Trần Công Hùng (LT) Năm 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

ThS. Nguyễn Thắng (TH) Năm 1 5 Phòng thực hành CNTT cơ sở Đông A (L5, 18) 
Từ ngày 

27/10/2022

7 2GEN0013
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism
2 (2;0) TS. Phạm Quốc Hương Sáu 1 5 Aristotle Hall (L5, 8C)

8 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Corel Draw
2 (1;1) ThS. Nguyễn Đức Duy Sáu 1 5 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16)

Từ ngày 

18/11/2022

Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo

8 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Corel Draw
2 (1;1) ThS. Nguyễn Đức Duy

ThS. Văn Thị Thiên Hà

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lớp: 21DAI

TPHCM, ngày 29 tháng 8 năm 2022

3 2CTS1421
Hệ điều hành

Operating Systems
3 (2;1)

5 2CTS2475
Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 

Algorithms & Data Structures
3 (2;1)

6 2CTS2477
Kiến trúc máy tính

Computer Architecture
3 (2;1)


